
SỞ Y TẾ TÂY NINH
TTYT KHU VỰC TÂN AN

Số: 501/TTYT-TCHC
Về việc yêu cầu báo giá gói thầu: 

“Cung cấp, lắp đặt hệ thống bốc số 
tự động phục vụ khám chữa bệnh” 
tại Trung tâm Y tế khu vực Tân An 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Tây Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp thiết bị.

Trung tâm Y tế khu vực Tân An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá dự toán, làm cơ sở thực hiện gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống 
bốc số tự động phục vụ khám chữa bệnh” tại Trung tâm, nội dung chi tiết cụ thể 
như sau:

I. THÔNG TIN GÓI THẦU
Tên đơn vị mời báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tân An.
Địa chỉ: Số 102, Quốc lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại/fax/email: 02723.550.086/ttyttanan@tayninh.gov.vn.
Mã số thuế: 1101216769
1. Tên gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt hệ thống bốc số tự động phục vụ khám 

chữa bệnh” tại Trung tâm Y tế khu vực Tân An.
2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: 

“Cung cấp, lắp đặt hệ thống bốc số tự động phục vụ khám chữa bệnh” tại Trung 
tâm Y tế khu vực Tân An.

3. Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
II. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tân An.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Họ và tên: Nguyễn Hiếu Minh Thy.

 Chức vụ: Nhân viên (Văn thư) Phòng Tổ chức - Hành chính (lầu 1, phòng 
1.6).

Số điện thoại: 02723.550.086.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá
Trực tiếp tại địa chỉ: Số 102, Quốc lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.
Qua email: ttyttanan@tayninh.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá 
Từ 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 

28 tháng 4 năm 2026. Các báo giá gửi sau thời hạn này sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá 
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký
III. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

mailto:ttyttanan@tayninh.gov.vn
mailto:ttyttanan@tayninh.gov.vn


1. Danh mục hàng hóa/Dịch vụ cần báo giá:
Stt Danh mục hàng 

hóa/Dịch vụ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT Số 
lượng

1
Kiosk cấp số thứ tự

Sử dụng màn hình cảm ứng 17 inch
Cảm ứng điện dung đa điểm 10 điểm 
Sử dụng máy in nhiệt Epson TM-T81, khổ giấy in 80mm
In với tốc độ nhanh 200mm/s, không gây ồn.
In logo trên phiếu in
Tích hợp module thiết kế giao diên in phiếu + mẫu phiếu 
in
Tích hợp module màn hình hiển thị các lĩnh vực phục vụ, 
Logo nhận dạng thương hiệu, thông tin dạng text, màn 
hình thông báo hết giờ giao dịch, số phiếu đã phát của 
từng lĩnh vực
-Khung hộp:Sắt sơn tĩnh điện công nghệ cao chống trầy, 
chống nhiễm điện
-Dán decal UV nhận dạng thương hiệu BHXH
-Kích thước (WxHxD): 470 x 1565 x 410 mm 
-Máy tính điều khiển trung tâm
-CPU Core i5,gen 8, Ram 8G, SSD 120G, 
-Chuẩn giao tiếp: wifi/tcp ip
-Nguồn sử dụng : 220VAC
-Xuất xứ : Việt Nam

Bộ 01

2 Phần mềm quản lý 
trung tâm

Quản lý toàn bộ hoạt động hệ thống.
Sử dụng database Access hoặc SQL.
Cài đặt giới hạn số số lượng số phát cho buổi sáng. 
chiều
Cài đặt giờ phát phiếu trong ngày
Tự động reset số khi qua ngày mới
Phần mềm tự động khởi động khi mở máy tính
Giao tiếp thông qua cổng USB/TCP/IP máy tính.
Phát thanh tiếng Việt với 3 giọng đọc. tiếng Anh 2 
giọng đọc.
In báo cáo. thống kê. thời gian lấy phiếu. thời gian 
chờ. thời gian phục vụ. theo quầy. theo dịch vụ
- Xuất xứ : Việt Nam

PM 01

3
Thiết bị điều khiển 
tại quầy /phòng

Hiển thị bằng LCD.
Hiển thị thời gian thực
Hiển thị số khách chờ trong quầy
Hiển thị số đang gọi
16 phím chức năng
Gọi số kế tiếp, gọi số bất kỳ, gọi lại, bỏ qua, chuyển  
số đang phục vụ đến quầy khác, chuyển số đang 
phục vụ qua dịch vụ khác.
Đèn báo hiệu còn khách đang chờ giao dịch
Vỏ hộp nhựa kỹ thuật.
Kích thước : 150 x 105 x 30mm.
Chuẩn giao tiếp :RS485
Nguồn điện : 12VDC
- Xuất xứ : Việt Nam. 
- Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng việt. chú thích rõ ràng.

Cái 10

4 Gói vật tư/Nhân 
công

- Dây điện, dây màn hình
- Ổ cắm. phích cắm. nẹp. Phụ kiện. vít. keo….
- Nhân công

Gói 01

Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng; phần mềm được hỗ trợ kỹ thuật trong 
suốt quá trình sử dụng.



* Đơn giá báo giá đã bao gồm đầy đủ thuế và các chi phí liên quan khác.
2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế khu vực Tân An (Số 102, Quốc lộ 

62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh)
3. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2026
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 
- Phương thức thanh toán: Bằng chuyển khoản
- Điều kiện thanh toán: Nhà thầu hoàn thành và bàn giao tất cả các thiết bị, 

vật tư, dịch vụ đúng yêu cầu và số lượng theo bảng “Danh mục hàng hóa/Dịch vụ”; 
cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định.

- Thời hạn thanh toán: sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.
- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng (VNĐ).
5. Các thông tin khác (nếu có ):
Báo giá không hợp lệ nếu không có đầy đủ chữ ký và dấu của đơn vị cung 

cấp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TTYT KV Tân An;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn
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